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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	-----------------
	-------------------------

	Số  121 /1999/QĐ-UB
	Quy Nhơn, ngày 08  tháng  9  năm 1999

	QUYẾT  ĐỊNH

V/v ban hành Quy định chế độ đối với cán bộ tăng cường

về công tác tại các xã nghèo của tỉnh Bình Định 

((((((((((


	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH



- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Căn cứ Quyết định số 42/1999/QĐ-TTg ngày 10/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các xã làm công tác xóa đói, giảm nghèo;

- Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH 


Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cán bộ tăng cường về công tác tại các xã nghèo của tỉnh Bình Định.


Điều 2 : Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và các ngành liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định này.


Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Thủ trưởng các sở, ban, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

                                                           TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                   (Đã ký)
                                                  Mai ái Trực

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH
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QUY  ĐỊNH  

Chế độ đối với cán bộ tăng cường

về công tác tại các xã nghèo của tỉnh Bình Định 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 121/1999/QĐ-UB 

ngày  08/9/1999 của UBND tỉnh)

((((((((((
Chương I

quy định chung


Điều 1: Quy định này nhằm thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.


Các xã được tăng cường cán bộ về công tác theo Quy định này là các xã có tỷ lệ hộ đói nghèo từ 15% trở lên, trong đó ưu tiên cho 23 xã nghèo đặc biệt khó khăn đã được Chính phủ và UBND tỉnh công bố (có danh sách kèm theo Quy định này).


Điều 2: Đối tượng được tăng cường về xã nghèo bao gồm:


1- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan, đơn vị (kể cả các doanh nghiệp Nhà nước);


2- Các đối tượng sau đây nếu tự nguyện:

- Những người làm việc theo chế độ hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị của Nhà nước;


- Cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu;


Những người không làm việc trong các cơ quan, đơn vị của Nhà nước;


(Sau đây gọi chung là cán bộ tăng cường về xã).


Điều 3: Cán bộ tăng cường về xã phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy định dưới đây:


- Có trình độ chuyên môn, quản lý; có kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn trên các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;


- Am hiểu phong tục, tập quán của nhân dân vùng được tăng cường; có khả năng vận động, tập hợp quần chúng;


- Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác;


- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ được giao;


Điều 4: Việc tăng cường cán bộ về xã phải xuất phát từ yêu cầu thực tế của xã. Khi xem xét cử cán bộ tăng cường về xã phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo yêu cầu nhiệm vụ và theo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, có xem xét hoàn cảnh cụ thể của từng cán bộ.


Thời gian tăng cường cán bộ về xã là 24 tháng. Trường hợp đặc biệt có thể kéo dài thêm thời gian nhưng tối đa không quá 36 tháng (trừ trường hợp cán bộ tình nguyện ở lại).

Chương II

Những quy định cụ thể


Điều 5: Cán bộ tăng cường về xã có nhiệm vụ giúp UBND xã triển khai các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo tại địa bàn, trực tiếp giúp các hộ thuộc diện đói nghèo cách thức làm ăn để thoát khỏi đói nghèo.


Cán bộ tăng cường về xã chịu sự quản lý và phân công công tác của Chủ tịch UBND xã.


Điều 6: Cơ quan, đơn vị có cán bộ tăng cường về xã có trách nhiệm thường xuyên liên hệ với UBND xã nơi cán bộ tăng cường để theo dõi kết quả hoạt động và góp phần giải quyết khó khăn phát sinh của cán bộ tăng cường; bố trí công việc cho cán bộ tăng cường đã hoàn thành nhiệm vụ hoặc hết thời hạn tăng cường.


Điều 7: UBND xã được bố trí cán bộ tăng cường có trách nhiệm sắp xếp chỗ ở, nơi làm việc và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ tăng cường hoàn thành nhiệm vụ được giao.


Điều 8: Các đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 2 của Quy định này tăng cường về xã được hưởng các chế độ sau:


1- Được giữ nguyên lương, phụ cấp, các quyền lợi khác (nếu có) và biên chế ở cơ quan, đơn vị cử đi; được hưởng phụ cấp khu vực (nếu có) của địa bàn cử đến công tác;


2- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở xã được trở về cơ quan, đơn vị cũ và được bố trí ở vị trí công tác như trước khi tăng cường. Nếu có nguyện vọng thay đổi vị trí công tác hoặc đơn vị công tác thì được xem xét trên cơ sở trình độ, năng lực của cán bộ, chỉ tiêu biên chế và nhu cầu ở vị trí hoặc đơn vị mới.


3- Ngoài các chế độ, chính sách chung theo quy định của Nhà nước được hưởng thêm một số chế độ theo quy định dưới đây:


3.1- Trợ cấp ban đầu với các mức:


- 2.000.000 đồng/người đối với cán bộ tăng cường về nhóm các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn (nhóm 1);


- 1.500.000 đồng/người đối với cán bộ tăng cường về nhóm các xã thuộc diện rất khó khăn (nhóm 2);


- 1.000.000 đồng/người đối với cán bộ tăng cường về nhóm các xã thuộc diện khó khăn (nhóm 3);


- 700.000 đồng/người đối với cán bộ tăng cường về nhóm các xã có khó khăn (nhóm 4);


3.2- Trợ cấp thêm hàng tháng (ngoài lương và các khoản phụ cấp) với các mức:


- 900.000 đồng/người đối với cán bộ tăng cường về nhóm các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn (nhóm 1);


- 700.000 đồng/người đối với cán bộ tăng cường về nhóm các xã thuộc diện rất khó khăn (nhóm 2);


- 500.000 đồng/người đối với cán bộ tăng cường về nhóm các xã thuộc diện khó khăn (nhóm 3);


- 300.000 đồng/người đối với cán bộ tăng cường về nhóm các xã có khó khăn (nhóm 4);


3.3- Nếu hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn quy định, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra thì tiếp tục được hưởng các chế độ đã quy định tại điểm 3.2 khoản 3 điều này đối với các tháng còn lại trong thời hạn tăng cường.


3.4- Nếu được giao làm thêm nhiệm vụ hướng dẫn các dự án thuộc chương trình xóa đói, giảm nghèo của quốc gia; hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh (khuyến nông - lâm - ngư ...), ngoài các chế độ trên, còn được nhận thêm từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/người/tháng theo thời gian thực tế làm việc;


3.5- Được thanh toán tiền tàu, xe về nghỉ phép, nghỉ lễ và nghỉ tết theo chế độ quy định.


Điều 9: Đối với sĩ quan quân đội được tăng cường về các xã nghèo, ngoài các chế độ theo quy định của Bộ Quốc phòng còn được trợ cấp thêm hàng tháng với các mức như sau:


- 500.000 đồng/người/tháng đối với cán bộ tăng cường về nhóm các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn (nhóm 1);


- 400.000 đồng/người/tháng đối với cán bộ tăng cường về nhóm các xã thuộc diện rất khó khăn (nhóm 2);


- 300.000 đồng/người/tháng đối với cán bộ tăng cường về nhóm các xã thuộc diện khó khăn (nhóm 3);


- 200.000 đồng/người/tháng đối với cán bộ tăng cường về nhóm các xã có khó khăn (nhóm 4);


Điều 10: Các đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quy định này khi ký kết hợp đồng làm việc cho xã được hưởng các chế độ sau:


1- Được hưởng phụ cấp khu vực của địa bàn công tác (nếu có);


2- Được hưởng trợ cấp ban đầu theo quy định tại điểm 3.1 khoản 3 của Điều 8;


3- Được trả tiền công hàng tháng với các mức:


- 1.500.000 đồng/người/tháng nếu hợp đồng làm việc cho nhóm các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn (nhóm 1);


- 1.200.000 đồng/người/tháng nếu hợp đồng làm việc cho nhóm các xã thuộc diện rất khó khăn (nhóm 2);


- 900.000 đồng/người/tháng nếu hợp đồng làm việc cho nhóm các xã thuộc diện khó khăn (nhóm 3);


- 700.000 đồng/người/tháng nếu hợp đồng làm việc cho nhóm các xã thuộc diện có khó khăn (nhóm 4);


4- Nếu hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn quy định, đạt mục tiêu, yêu cầu đã ghi trong hợp đồng thì tiếp tục được hưởng chế độ quy định tại khoản 3 điều này đối với các tháng còn lại trong hợp đồng. Nếu thời hạn của hợp đồng nhiều hơn 24 tháng thì chỉ được hưởng đến giới hạn của hợp đồng 24 tháng.


5- Nếu ký kết hợp đồng làm thêm nhiệm vụ hướng dẫn các dự án thuộc chương trình xóa đói, giảm nghèo của quốc gia; hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh (khuyến nông - lâm - ngư ...) còn được nhận thêm tiền bồi dưỡng theo quy định tại điểm 3.4 khoản 3 Điều 8 của Quy định này.


6- Cán bộ trong diện hợp đồng hoặc chưa được hợp đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tăng cường tại xã, nếu có đầy đủ các tiêu chuẩn để tuyển dụng vào biên chế thì trong thi tuyển công chức được ưu tiên cộng thêm 2 điểm vào kết quả thi.


7- Cán bộ tăng cường về xã nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng theo các mức sau:


- UBND tỉnh tặng bằng khen và thưởng 5.000.000 đ;


- UBND huyện tặng giấy khen và thưởng 2.000.000 đ.


Điều 11: Kinh phí chi trả cho cán bộ tăng cường về xã được quy định như sau:


1- Kinh phí trợ cấp ban đầu, trợ cấp hàng tháng và tiền công được sử dụng từ các nguồn:


- Ngân sách tỉnh: Đối với cán bộ của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh tăng cường về xã; cán bộ của huyện, thành phố và các đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 2 tình nguyện đến tăng cường ở các xã ngoài phạm vi huyện, thành phố hoặc các xã trong diện 23 xã nghèo đặc biệt khó khăn của tỉnh;


- Ngân sách huyện, thành phố: Đối với cán bộ của huyện, thành phố và các đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 2 tình nguyện tăng cường đến công tác ở các xã trong phạm vi huyện, thành phố nhưng không thuộc diện 23 xã nghèo đặc biệt khó khăn của tỉnh;


2- Kinh phí bồi dưỡng cho cán bộ tham gia hướng dẫn các dự án thuộc chương trình xóa đói, giảm nghèo của quốc gia, hướng dẫn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật được trích trong kinh phí dự án theo quy định của Thông tư số 33/TT-BTC ngày 29/3/1999 của Bộ Tài chính hoặc từ nguồn kinh phí khoa học kỹ thuật của tỉnh (nếu nhiệm vụ hướng dẫn không có trong dự án).


3- Việc trả lương, phụ cấp hàng tháng và thanh toán tiền tàu, xe về nghỉ phép, nghỉ lễ và nghỉ tết cho cán bộ tăng cường do cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ chi trả theo chế độ quy định.


4- Kinh phí chi khen thưởng quy định tại khoản 7 Điều 10 thực hiện theo nguyên tắc cấp nào khen thì sử dụng ngân sách của cấp đó.


Điều 12: Cán bộ thuộc diện tăng cường không chấp hành quyết định tăng cường hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tăng cường bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành.


Những người trực tiếp ký kết hợp đồng làm việc cho xã, nếu vi phạm hợp đồng có thể bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và bị thu hồi một phần hoặc toàn bộ số tiền trả công và trợ cấp ban đầu theo các điều khoản quy định trong hợp đồng.

Chương III

Điều khoản thi hành

Điều 13: Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh hướng dẫn thủ tục, trình tự điều động, quản lý cán bộ tăng cường; hướng dẫn nội dung ký kết hợp đồng giữa UBND xã với cán bộ tăng cường; theo dõi, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh việc triển khai thực hiện Quy định này.


Điều 14: Quy định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.


Thủ trưởng các sở, ban, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.


Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề xuất UBND tỉnh xem xét, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

                                                           TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                CHỦ TỊCH

                                                                                         (Đã ký)
                                                  Mai ái Trực

DANH SÁCH NHÓM CÁC XÃ NGHÈO CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH 

((((((((((

Tiêu chí để phân nhóm:


1- Điều kiện đi lại khó khăn, cách trở, ở xa trung tâm tỉnh, huyện.


2- Có số hộ thuộc diện đói nghèo đông.


3- Điều kiện công tác khó khăn.

	Số

TT
	Xã theo nhóm
	Hệ số 

được hưởng trợ cấp

	I
	 Nhóm các xã đặc biệt khó khăn (nhóm 1)
	

	1
	 An Toàn
	1,5

	2
	 An Nghĩa
	1,5

	3
	 An Vinh
	1,5

	4
	 An Dũng
	1,5

	5
	 Canh Liên
	1,5

	6
	 Làng Kôn Trú (xã Bok Tới)
	1,5

	7
	 Đăk Mang
	1,0

	8
	 Bok Tới
	1,0

	9
	 Làng O2
	1,5

	10
	 Vĩnh Sơn
	1,0

	11
	 Vĩnh Kim
	1,0

	12
	 An Trung
	1,0

	13
	 An Hưng
	1,0

	14
	 Nhơn Châu
	1,0

	15
	 An Quang
	1,0

	II
	 Nhóm các xã rất khó khăn (nhóm 2)
	

	1
	 Ân Sơn
	1,0

	2
	 Vĩnh Hòa
	1,0

	3
	 Vĩnh Hiệp
	1,0

	4
	 Vĩnh Thịnh
	1,0

	5
	 Canh Hòa
	1,0

	6
	 Ân Nghĩa
	1,0

	7
	 Cát Hải
	1,0

	8
	 Vĩnh An
	1,0

	III
	 Nhóm các xã khó khăn (nhóm 3)
	

	1
	 An Tân
	1,2

	2
	 An Hòa
	1,2

	3
	 Canh Thuận
	1,0

	4
	 Canh Hiệp


	1,0

	Số

TT
	Xã theo nhóm
	Hệ số 

được hưởng trợ cấp

	5
	 Canh Hiển
	1,0


	6
	 Vĩnh Hảo
	1,0

	7
	 Vĩnh Quang
	1,0

	8
	 Thôn Lộ Diêu (xã Hoài Mỹ)
	1,0

	9
	 Làng Cây Cam (xã Tây Xuân)
	1,0

	10
	 Cát Thành
	1,0

	11
	 Hoài Sơn
	1,0

	12
	 Hoài Hải
	1,0

	13
	 Nhơn Lý
	1,0

	IV
	 Nhóm các xã có khó khăn (nhóm 4)
	

	1
	 Ân Tường Đông
	1,0

	2
	 Ân Tường Tây
	1,0

	3
	 Cát Khánh
	1,0

	4
	 Cát Tiến
	1,0

	5
	 Bình Thuận
	1,0

	6
	 Ân Hảo
	1,0

	7
	 Cát Sơn
	1,0

	8
	 Canh Vinh
	1,0

	9
	 Nhơn Hội
	1,0

	10
	 Tây Thuận
	1,0

	11
	 Thôn An Trường (xã Nhơn Tân)
	1,0

	12
	 Nhơn Hải
	1,0

	13
	 Phước Mỹ
	1,0

	14
	 Bình Tân
	1,0


